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ÑAËC ÑIEÅM PHAÙT SINH CHAÁT THAÛI RAÉN SINH HOAÏT TRONG CAÙC SÖÏ
KIEÄN THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG TAÏI VIEÄT NAM

Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện tại hai địa điểm tổ chức sự kiện thể thao quần chúng (TTQC) trong

nhà và ngoài trời, mang tính đại diện với các lĩnh vực hoạt động TTQC khác nhau. Công tác thu
gom, phân loại và xác định khối lượng, thành phần, hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH),
được thực hiện liên tục trong suốt các ngày diễn ra sự kiện.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng lượng CTRSH đo được trong các sự kiện TTQC tại Việt Nam
ở ngưỡng trung bình tương đương với phát thải của các quốc gia ở khu vực và trên thế giới, trong
đó có khoảng 60% là chất thải rắn hữu cơ, khoảng 30% là chất thải rắn vô cơ có thể tái chế và
khoảng 10% - 15% là chất thải rắn vô cơ không thể tái chế. Hệ số phát thải CTRSH trong các sự
kiện TTQC tại Việt Nam tương đương với 1 số sự kiện của một số quốc gia trên thế giới nhưng
còn thấp hơn các trận bóng đá chuyên nghiệp của khu vực. Nếu so với phát thải CTRSH của hộ
gia đình thì lượng phát thải trong các sự kiện TTQC thấp hơn khoảng 10 lần ở nông thôn và thấp
hơn khoảng 20 lần ở thành thị. 

Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt; Thể thao quần chúng; đặc điểm phát sinh

Characteristics of domestic solid waste generation in mass sports events in Vietnam

Summary:
The study was carried out at two venues of mass sports events indoor and outdoor,

representative with different areas of mass sports activities. The collection, classification and
determination of the volume, composition, and generation coefficient of domestic solid waste are
carried out continuously throughout the event days.

The research results show that the total amount of domestic solid waste measured in the mass
sports events in Vietnam is at an average level equivalent to the emissions of other countries in the
region and the world, of which about 60% is waste. organic solids, about 30% are recyclable
inorganic solid waste and about 10% - 15% is non-recyclable inorganic solid waste. The coefficient
of domestic solid waste emission in the mass sports events in Vietnam is equivalent to that of some
events of some countries in the world but is lower than that of professional football matches in the
region. Compared with household solid waste emissions, emissions in mass sports events are about
10 times lower in rural areas and about 20 times lower in urban areas. 

Keywords: Daily-life solid waste; Mass sports; arising characteristics.

(1)TS,(2) PGS.TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Lê Trí Trường(1); Đinh Khánh Thu(2)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tại Việt Nam, các hoạt động, sự kiện về thể

thao nói chung và các sự kiện thể thao quần
chúng nói riêng ngày càng nhiều với đa dạng
quy mô tổ chức. Lượng CTRSH tại các sự kiện
thể thao hầu hết không được phân loại, mà được
thu gom chung và đưa đến khu xử lý. Trong
những năm qua, nhằm nâng cao hiệu quả công
tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động

văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch ban hành một số các văn bản
liên quan trong hoạt động TDTT, tuy nhiên cho
tới nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu
hoặc số liệu thống kê liên quan đến vấn đề này,
vì vậy nghiên cứu đặc điểm phát sinh CTRSH
trong các sự kiện TTQC tại Việt Nam có ý nghĩa
cấp thiết góp phần phục vụ đề xuất phương án
quản lý CTRSH trong các sự kiện thể thao nói
chung và TTQC nói riêng.
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PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Sử dụng các phương pháp: Phân tích và tổng

hợp tài liệu; Phương pháp khảo sát thực địa;
Phương pháp xác định khối lượng và hệ số phát
sinh; Phương pháp toán học thống kê. 

Phương pháp xác định khối lượng và hệ số
phát sinh, được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Lựa chọn địa điểm thực nghiệm; Bước
2: Thu gom CTRSH; Bước 3: Xác định tổng
khối lượng CTRSH; Bước 4: Phân loại CTRSH;
Bước 5: Xác định khối lượng thành phần
CTRSH; Bước 6: Xác định hệ số phát sinh
CTRSH

Hệ số phát sinh CTRSH được tính theo công
thức:

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Đặc điểm khối lượng, thành phần

CTRSH phát sinh trong một số sự kiện
TTQC đại diện

Nghiên cứu đã tiến hành điều tra về tổng khối
lượng CTRSH phát sinh, phần trăm khối lượng
của các thành phần CTRSH, hệ số phát sinh
CYTRSH tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ Lân
Sư Rồng quốc gia lần thứ II năm 2022 tổ chức
tại Hải Phòng trong 3 ngày và Giải Vô địch trẻ
và thiếu niên Vật dân tộc Quốc gia lần thứ
XXIII năm 2022 tổ chức tại Bắc Giang trong 9
ngày. Kết quả trình bày tại bảng 1

Kết quả thống kê cho thấy tổng lượng
CTRSH trung bình ngày trong các sự kiện
TTQC không nhiều, các sự kiện trong nhà thu
được 13,42 kg/ngày thấp hơn sự kiện ngoài trời
là 31,91kg. Theo chúng tôi, do việc tổ chức các
sự kiện TTQC ngoài trời với không gian rộng
rãi và không thu kinh phí có thể thu hút nhiều

Bảng 1. So sánh tỉ lệ thành phần CTRSH tại các sự kiện TTQC đại diện

khán giả (đặc biệt là khán giả vãng lai) đến tham
gia vào sự kiện một cách tự phát làm tăng lượng
phát thải/ngày cao hơn so với sự kiện trong nhà.

Nếu so sánh với các sự kiện thể thao chuyên
nghiệp quốc tế lớn tại Việt Nam, có thể thấy
tổng lượng CTRSH trong các sự kiện thể thao
quần chúng thấp hơn. Ví dụ: Theo ước tính của
lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, trước, trong và
sau lễ khai mạc SEA Games 31, công nhân
VSMT đã thu gom được khoảng 7 tấn rác các
loại xung quanh Sân vận động Mỹ Đình.[6];
Giải Marathon và IronMan tổ chức thường niên
tại Đà Nẵng, lượng rác thải rắn để lại cũng rất
lớn, trung bình là 3 - 4 tấn.

Nếu căn cứ vào tỉ lệ phát sinh, kết quả thống
kê cho thấy, dù sự kiện tổ chức ngoài trời hay
trong nhà, đều có chung quy luật đó là: Lượng
chất thải hữu cơ chiếm khoảng từ 55% - 60%
tổng lượng phát thải; Lượng chất thải vô cơ có
thể tái chế chiếm khoảng 28% tổng lượng phát
thải và Chất thải vô cơ không thể tái chế chiếm
khoảng 14% - 16% tổng lượng phát thải. 

Có thể biểu diễn khối lượng thành phần
CTRSH tại các sự kiện TTQC qua biểu đồ 1.
Các sự kiện mang tính đại diện tổ chức ở trong
nhà (Vật  - Bắc Giang) có chung quy luật với sự
kiện mang tính đại diện tổ chức ở ngoài trời
(Lân Sư Rồng – Hải Phòng) với tỉ lệ thành phần

1: Hải Phòng (ngoài trời); 2: Bắc Giang (trong nhà)

Thành phần
Tiêu chí
thống kê

Thành phần
sự kiện

Chất thải
hữu cơ (kg)

Chất thải vô cơ
có thể tái chế (kg)

Chất thải vô cơ
không thể tái chế (kg)

Tổng lượng
CTRSH (kg)

Tổng 1 55.38 26.98 13.36 95.73
2 67.22 34.78 18.76 120.76

Trung bình 1 18.46 8.99 4.45 31.91
2 7.47 3.86 2.08 13.42

Tỉ lệ % 1 57.85 28.17 13.95 100
2 55.66 28.76 15.5 100

TB chung 56.8 28.5 14.7 100

Hệ số phát sinh CTRSH = (kg/người.ngđ)Khối lượng CTRSH
Số người tham gia sự kiện x số ngày đêm

Hệ số phát sinh CTRSH từng loại =

Tổng khối lượng CTRSH phát sinh = Hệ số phát sinh x dân số (tấn/ngđ)

Khối lượng CTRSH từng loại
Số người  x số ngày đêm
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Chất thải hữu cơ; Chất thải vô cơ có thể tái chế
và Chất thải vô cơ không thể tái chế không đồng
đều. Trong đó tỉ lệ chất thải hữu cơ cao nhất,
khoảng gấp đôi so với Chất thải vô cơ có thể tái
chế và cao gấp khoảng 4 lần so với Chất thải vô
cơ không thể tái chế. 

Kết quả nghiên cứu tương đồng với một số
nghiên cứu tương tự trên thế giới, như nghiên
cứu về hiện trạng và thành phần CTRSH trong
Đại hội thể thao châu Á lần thứ XVIII tại Jak-
abaring thì thành phần CTRSH chủ yếu là chất
thải hữu cơ (= 59,19%), nghiên cứu về “Quản
lý chất thải FIFA World Cup”, tỷ lệ giữa các
thành phần rác và chất thải của các sự kiện thể
thao quần chúng như sau: giấy 17 %; nhựa tái

chế 13%; nhựa không thể tái chế 3%; thực phẩm
55%; hỗn hợp 8%; và 3% là chất thải khác[2].

Thống kê về tỉ lệ% thành phần các loại chất
thải cho thấy tại các sự kiện TTQC có thể thu
thập lượng lớn chất thải hữu cơ chiếm đến
56,8%, nhưng so với thành phần hữu cơ trong
CTRSH của hộ gia đình (60% - 80%) thì thấp
hơn[1]. 

Về thành phần chất thải hữu cơ tại các sự
kiện TTQC chủ yếu là thức ăn thừa, thực phẩm
thải bỏ, vỏ và hạt trái cây, trái cây dư thừa, xác
động vật,... Thành phần chất thải vô cơ có thể
tái chế chủ yếu là giấy, báo, bìa, các loại vỏ lon
nhôm (cocacola, pepsi, ...), chai lọ thủy tinh, các
loại nhựa (vỏ chai nước, ghế, can, thùng, túi ni-
long, vỏ hộp sữa),... Thành phần chất thải vô cơ
không thể tái chế chủ yếu là cán cờ, banner,
băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, cốc nhựa dùng
một lần, ống hút, vỏ bánh kẹo, bao dứa, que
xiên,... trong đó, có một số lượng nhỏ là chất
thải nguy hại như đầu mẩu thuốc lá, đầu mẩu
của pháo phụt, sơn và chổi sơn. 

2. Đặc điểm hệ số phát sinh CTRSH trong
một số sự kiện TTQC đại diện

Hệ số phát sinh CTRSH nghĩa là lượng rác
thải tính theo kg/người/ngày. Kết quả tính hệ số
phát sinh của 2 sự kiện TTQC đại diện được
trình bày tại bảng 2.

Biểu đồ 1. Tỉ lệ thành phần CTRSH 
tại các sự kiện TTQC

Bảng 2. Hệ số phát sinh CTRSH trong một số sự kiện TTQC đại diện

TB ngày

Địa điểm

Chất thải
hữu cơ (kg)

Chất thải vô
cơ có thể tái

chế (kg)

Chất thải vô
cơ không thể
tái chế (kg)

Tổng
CTRSH (kg)

HSPS
kg/người/ngày

Hải Phòng (n = 725) 18.46 8.99 4.45 31.91 0.044

Bắc Giang (n = 415) 7.47 3.86 2.08 13.42 0.032

Tại sự kiện ngoài trời, trung bình mỗi ngày
có tổng số lượng vận động viên, cán bộ, huấn
luyện viên, cổ động viên và ban tổ chức vào
khoảng 725 người; tại sự kiện trong nhà khoảng
415 người. Kết quả thống kê cho thấy, hệ số phát
sinh CTRSH tại sự kiện TTQC ngoài trời là
0,044 kg/người/ngày cao hơn sự kiện trong nhà,
khoảng 0,032 kg/người/ngày. Kết quả nghiên
cứu này cho thấy, Ban tổ chức các sự kiện
TTQC cần căn cứ vào hệ số phát sinh CTRSH
(dao động từ (0,032 – 0,044 kg/người/ngày)

trong các sự kiện TTQC đại diện làm chuẩn, dự
kiến số lượng người tham dự để tính toán chuẩn
bị số lượng thùng rác cho phù hợp.

Để tìm hiểu hệ số phát sinh CTRSH trong các
sự kiện TTQC tại Việt Nam hiện nay như thế nào,
chúng tôi có làm một số so sánh với các nước lân
cận và thế giới. Nếu so sánh với nghiên cứu của
Atchariyasopon, K.. (2017), với tiêu đề “Quản lý
chất thải rắn bền vững trong các sự kiện thể thao:
Nghiên cứu điển hình về các trận đấu bóng đá ở
Thái Lan”, đăng tại Tạp chí Dân số và Nghiên
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cứu Xã hội số 25, tr. 69-81 có hệ số phát sinh
CTRSH là 0,097 kg/người/ngày, thì hệ số phát
sinh CTRSH của các trận bóng đá Thái Lan cao
hơn nhiều so với hệ số phát sinh CTRSH tại các
sự kiện TTQC trong nước [4]; Nếu như Đại hội
thể thao châu Á lần thứ XVIII tại Jakabaring theo
nghiên cứu của Ananda, D.A., Hadinata, F., Ju-
liantina, I., & Pardede, J.H. (2019), với tiêu đề
“Tỷ lệ phát sinh và thành phần chất thải rắn đô
thị trong Đại hội thể thao châu Á lần thứ XVIII
tại Jakabaring Sport City Palembang” có hệ số
phát sinh CTRSH là 0,033 kg/người/ngày, thì sự
kiện tổ chức ngoài trời tại Việt Nam có hệ số phát
sinh CTRSH cao hơn không đáng kể, khoảng
0,011 kg/người/ngày, nhưng hệ số phát sinh
CTRSH tại sự kiện trong nhà của chúng ta là
tương đương [3]; Nếu so sánh với kết quả nghiên
cứu của Rajan, A. Booth (2016), trong ấn phẩm
"Tính bền vững và quản lý chất thải của Thế vận
hội mùa đông Prince George Canada 2015", Tạp
chí Quốc tế về Kế hoạch và Phát triển Bền vững,
có hệ số phát sinh CTRSH dao động từ 0,02 -
0,03 kg/người/ngày, thì hệ số phát sinh CTRSH
trong sự kiện TTQC tại Việt Nam cao hơn không
đáng kể [5]. Như vậy có thể thấy, với sự kiện
TTQC tại Việt Nam có hệ số phát sinh CTRSH
thấp hơn nước láng giềng Thái Lan nhưng cao
hơn không đáng kể so với một số sự kiện thể thao
ở khu vực và thế giới.

Khi so sánh với hệ số phát sinh CTRSH tại
hộ gia đình của 1 số địa phương Việt Nam được
nêu trong Báo cáo môi trường quốc gia 2019,
thì hệ số phát sinh CTRSH tại các sự kiện TTQC
thấp hơn khoảng 20 lần so với một số địa
phương có chỉ số phát sinh cao (trên
1kg/người/ngày) như Quảng Ninh, Bình Thuận,
Ninh Thuận, Bình Dương, TPHCM, Tiền Giang
và thấp hơn khoảng 10 lần so với hệ số phát sinh
CTRSH tại nông thôn Việt Nam dao động từ
0,29 – 0,52 kg/người/ngày [1]. Lượng CTRSH
tại các sự kiện thể thao phát sinh phụ thuộc vào
quy mô tổ chức, số lượng khán giả. Tại các đô
thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng… là những khu vực có tốc độ đô thị hóa,
công nghiệp hóa cao, tập nhiều nhiều hoạt động
và giải thể thao mang tính chất trong nước và
quốc tế, đang có xu thế phát sinh ngày càng
tăng, tuy nhiên do lượng CTRSH phát sinh

trong các sự kiện TTQC đo được trong thời gian
diễn ra sự kiện khoảng 2– 3 giờ, nên vẫn thấp
hơn lượng CTRSH của các hộ gia đình đo được
trong 24 giờ 

KEÁT LUAÄN
- Tổng lượng CTRSH trung bình ngày trong

các sự kiện TTQC không nhiều, khoảng 13,42
kg/ngày - 31,91kg/ngày, trong đó có khoảng
60% là chất thải rắn hữu cơ, khoảng 30% là chất
thải rắn vô cơ có thể tái chế và khoảng 10% -
15% là chất thải rắn vô cơ không thể tái chế. 

- Sự kiện trong nhà có hệ số phát sinh thấp hơn
so với ngoài trời với số liệu thu được khoảng
0,032 kg/người/ngày (trong nhà) so với 0,044
kg/người/ngày (ngoài trời). Hệ số phát sinh
CTRSH trong các sự kiện TTQC tại Việt Nam
tương đương với 1 số sự kiện của một số quốc
gia trên thế giới, nhưng còn thấp hơn các trận
bóng đá chuyên nghiệp của khu vực. 

Nếu so với hộ gia đình thì hệ số phát sinh
CTRSH trong các sự kiện TTQC thấp hơn
khoảng 10 lần ở nông thôn và thấp hơn khoảng
20 lần ở thành thị.

TAØI LIEÄU THAM KHAÛ0
1. Ananda, D.A., Hadinata, F., Juliantina, I.,

& Pardede, J.H.  (2019), "The Generation Rate
and Composition of Municipal Solid Waste Dur-
ing the Asian Games XVIII at Jakabaring Sport
City Palembang".

2 . Atchariyasopon, K.  . (2017), " Sustainable
Solid Waste Management in Sports Events: A Case
Study of Football Matches in Thailand.", Journal
of Population and Social Studies. 25, tr. 69-81.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Báo
cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019,
Nxb Dân Trí, Hà Nội.

4. (IOC) International Olympic Committee
(2012), "Sustainability through sport: Imple-
menting the Olympic movement’s Agenda 21.",
Lausanne, Switzerland.

5. Rajan, A. Booth (2016), "Sustainability and
waste management of the 2015 Prince George
Canada Winter Games", International Journal of
Sustainable Development and Planning.

6. https://kinhtedothi.vn/hang-tram-cong-nhan-
nhat-rac-sau-le-khai-mac-sea-games-31.html.

(Bài nộp ngày 1/2/2023, phản biện ngày 9/6/2023, duyệt in ngày 25/8/2023
Chịu trách nhiệm chính: Đinh Khánh Thu; Email: thutdth73@gmail.com)




